
STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

TỔNG CỘNG 927 906 269 345 658 561

I 151 823 21 118 130 705

26 398 21 118 5 280

 1 TTC 05/6 865/6 15/6 HN 2089 CỤC 4A.1 1 240 1 230  10 06/6

 2 COALIMEX 05/6 862/6 15/6 HP 4469 CÁM 6A.1 1 858 1 847  11 06/6 PTCB

 3 ĐIỆN VŨNG ÁNG 28/5 813/5 VIỆT THUẬN 169 CÁM 5A.14 20 000 15 043 4 957 RÓT DỞ

 4 KDT THANH HÓA 06/6 869/6 16/6 MINH HẰNG 238 CÁM 5A.1 3 300 2 998  302 RÓT DỞ PTCB

125 425  125 425

1 V TRACO 04/6 822/5 14/6 BN 1799 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD GIA HẠN L1

2 ĐIỆN NGHI SƠN 20/5 776/5 VINACOMIN 05 CÁM 5A.10 3 150 3 150

3 ĐIỆN NGHI SƠN 31/5 833/5 HẢI NAM 19 CÁM 5A.10 4 850 4 850

4 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 31/5 836/5 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 700 20 700

5 ĐIỆN DUYÊN HẢI 31/5 840/5 VIỆT THUẬN 215-07 CÁM 6A.14 20 800 20 800

6 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 01/6 842/6 11/6 NB 8787 CÁM 5A.10 7 094 7 094

7 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 01/6 843/6 11/6 THUẬN ANH 03 (NB 6383) CÁM 5A.10 5 038 5 038

8 ĐIỆN THÁI BÌNH 2 01/6 844/6 11/6 TĐ MINH KHÔI 02 (HD-8998) CÁM 5A.10 5 616 5 616

9 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 03/6 851/6 VIỆT THUẬN 235-02 CÁM 6A.1 24 900 24 900 THAY 839/5

10 ĐIỆN VŨNG ÁNG 05/6 858-B/6 QUANG VINH 188 CÁM 5A.14 22 800 22 800

11 SÔNG HỒNG 05/6 860/6 15/6 BN 0986 CỤC XÔ 1C 1 010 1 010 TD

12 DVVT QN 05/6 861/6 15/6 BN 0979 CỤC XÔ 1C 1 000 1 000 TD

13 CATALAN 06/6 867/6 16/6 BN 1991 CỤC 5A.1 1 600 1 600

14 KDT HẢI PHÒNG 06/6 868/6 16/6 BN 1348 CÁM 4A.1  993  993 TD

15 THAN MIỀN TRUNG 06/6 870/6 16/6 HOÀNG ANH 86 CỤC XÔ 1C 2 000 2 000 TD

16 COALIMEX 06/6 871/6 16/6 QN 8259 CÁM 6A.1 1 690 1 690 PTCB

17 COALIMEX 06/6 872/6 16/6 HP 4880 CÁM 6A.1 1 184 1 184 PTCB

137 150 47 457 89 693

63 800 47 457 16 343

 1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 02/6 850/6 VIỆT THUẬN 215-06 CÁM 6A.1 20 700 20 771 - 71 06/6
TTHG: 15.500,37 - KVCP: 
5.270,94

 2 ĐIỆN VŨNG ÁNG 31/5 838/5 VIỆT THUẬN 189 CÁM 5A.14 20 100 16 000 4 100 RÓT DỞ
KDTCP: 10.000 - CLM: 
10.100

 3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 31/5 832/5 HẢI NAM 88 CÁM 6A.1 23 000 10 686 12 314 RÓT DỞ TTHG: 18.000 - KVCP: 5.000

73 350  73 350

1 ĐIỆN DUYÊN HẢI 04/6 854/6 QUANG VINH DIAMOND CÁM 6A.14 20 500 20 500
TTHG: 6.000 - CLM: 6.000 - 
KVCP: 8.500

Tàu đã làm lệnh (trong cầu)

Tàu chuyển tải

Tàu đang làm hàng

Tàu đã làm lệnh (chuyển tải)

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

CẢNG CHÍNH

Tàu đã làm hàng (trong cầu)



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

2 ĐIỆN VĨNH TÂN 2 04/6 859/6 HPS-01 CÁM 6A.14 24 200 24 200
KDTCP: 5.000 - KVCP: 
9.200 - CLM: 5.000 - KVĐB: 

3 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 05/6 863/6 HẢI NAM 39 CÁM 6A.1 28 650 28 650 TTCO: 25.650 - TTHG: 3.000

II 30 030 8 411 21 619

9 180 8 411  769

 1 C.TẢI 04/6 3579. CỬA ÔNG 19 Cám 6A.14 2 100 2 093  7 06/6 CT

 2 ĐT TM&DV 05/6 229/6 15/6 BN 1789 Cám 8A 1 500 1 496  4 06/6 TD Thay 128/6

 3 C.TẢI 06/6 3 599 SƠN HẢI 09 Cám 6A.14 3 420 3 375  45 06/6 CT

 4 THAN NINH BÌNH 06/6 273/6 16/6 HP 3355 Cám 7B 2 160 1 447  713 RÓT DỞ PT

20 850  20 850

1 ĐT THƯƠNG MẠI 01/6 1695/5 11/6 BN 1459 Cục xô 1B 1 000 1 000 TD Gia hạn 

2 KDT HÀ BẮC 01/6 1689/5 11/6 BN 2558 Cám 6a.1 1 940 1 940 PT Gia hạn 

3 KDT CẦU ĐUỐNG 01/6 1454/5 11/6 BN 2329 Cám 7B 1 500 1 500 PT Gia hạn

4 KDT CẦU ĐUỐNG 01/6 1443/5 11/6 HD 3028 Cám 7C 2 800 2 800 PT Gia hạn

5 KDT CẦU ĐUỐNG 02/6 84/6 12/6 BN 2025 Cám 7a 1 330 1 330 PT

6 KDT CẦU ĐUỐNG 02/6 58/6 12/6 BN 2616 Cám 7a 1 700 1 700 PT

7 ĐT TM&DV 03/6 128/6 13/6 BN 1789 Cám 8A 1 500 1 500 TD

8 KDT NINH BÌNH 05/6 237/6 15/6 NB 8218 Cám 7B 3 100 3 100 PT

9 KDT CẦU ĐUỐNG 05/6 238/6 15/6 BN 1879 Cục 1B 1 000 1 000 TD

10 XNK THAN 06/6 256/6 16/6 BN 1368 Cám 8A 1 000 1 000 TD

11 XNK THAN 06/6 272/6 16/6 BN 2006 Cám 8A 1 000 1 000 TD

12 KDT CẦU ĐUỐNG 06/6 277/6 16/6 BN 0808 Cám 8A 1 680 1 680 TD

13 KDT CẦU ĐUỐNG 06/6 276/6 16/6 BN 1883 Cám 8A 1 300 1 300 TD

III 13 936 6 129 7 807

6 570 6 129  441  

 1 CROMIT CỔ ĐỊNH  05/6  251  15/6 NAM ANH 69 CÁM 8A 1 450 1 448  2  06/6 PT CB
CỌC SÁU - THAY TB 
1683/5

 2 ĐIỆN PHẢ LẠI  01/6  32  11/6 QN - 1659 CÁM 5B.14 1 500 1 494  6  06/6 KDTCP

 3 NINH BÌNH  06/6  278  16/6 BN - 1758 CÁM 8A 1 000  993  7  06/6 TD CAO SƠN

 4 NINH BÌNH  06/6  279  16/6 BN - 1309 CÁM 8A 1 000  988  12  06/6 TD CAO SƠN

 5 ĐIỆN PHẢ LẠI  02/6  81  12/6 QN - 3094 CÁM 5B.14 1 620 1 207  413 dở KDTCP

7 366  7 366

1 MIỀN BẮC  04/6  163  14/6 BN - 0959 CÁM 7C 1 360 1 360 PT CB CỌC SÁU

2 MIỀN BẮC  05/6  231  15/6 BN - 1589 CÁM 7C 1 620 1 620 PT CB CAO SƠN - THAY TB 106/6

3 MIỀN BẮC  06/6  264  16/6 BN - 1959 CÁM 7C 1 270 1 270 PT CB CAO SƠN 

Tàu đã làm lệnh

KHO KHE DÂY

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG HC-MD

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

4 MIỀN BẮC  06/6  275  16/6 BN - 2079 CÁM 7C 1 400 1 400 PT CB CAO SƠN 

5 ĐIỆN PHẢ LẠI  06/6  292  16/6 QN - 4320 CÁM 5B.14 1 716 1 716 KDTCP

IV 4 004 3 620  384

4 004 3 620  384  

 1 ĐIỆN LỰC DK HÀ TĨNH 3576 SƠN HẢI 07 CÁM 5A.14 4 004 3 620  384 06/6

    

V 41 889 16 479 25 410

16 534 16 479  55

 1 KDT HÀ NAM NINH 01/6 1659 11/6 HY 0568 Cám 5b.1 2 680 2 675  5 6/6 CBPT

 2 KDT HẢI PHÒNG 04/6 172 14/6 HP 4852 Cám 6a.1 1 350 1 344  6 6/6 CBPT

 3 CROMIT CĐ THANH HÓA 02/6 1660 12/6 THANH BÌNH 05 Cám 5b.1 3 050 3 044  6 6/6 CBPT GIA HẠN L1 

 4 KDT HẢI PHÒNG 04/6 187 14/6 BN 2638 Cám 6a.1 1 919 1 912  7 6/6 CBPT

 5 XNK THAN - VINACOMIN 04/6 152 14/6 QN 8225 Cám 8a 1 620 1 615  5 6/6 CBPT

 6 KDT MIỀN BẮC 04/6 193 14/6 NB 2771 Cám 6a.1 1 480 1 470  10 6/6 CBPT

 7 KDT CẦU ĐUỐNG 05/6 205 15/6 HD 2878 Cám 6a.1 1 945 1 937  8 6/6 CBPT

 8 KDT HẢI PHÒNG 05/6 207 15/6 BN 1916 Cám 6b.1 1 440 1 435  5 6/6 CBPT

 9 KDT HÀ NAM NINH 05/6 211 15/6 NĐ 4019 Cám 6b.1 1 050 1 047  3 6/6 CBPT

25 355  25 355

1 KDT MIỀN BẮC 02/6 89 12/6 NB 8619 Cám 5b.1 3 000 3 000 CBPT

2 KDT MIỀN BẮC 03/6 105 13/6 BN 1988 Cám 7b 1 400 1 400 CBPT

3 KDT THANH HÓA 04/6 146 14/6 VTT 37 Cám 5b.1 3 200 3 200 CBPT

4 KDT THANH HÓA 04/6 147 14/6 VTT 39 Cám 5a.1 3 500 3 500 CBPT

5 CROMIT CĐ THANH HÓA 04/6 173 14/6 HOÀNG SA 555 Cám 5a.1 3 185 3 185 CBPT

6 KDT HÀ BẮC 04/6 199 14/6 BN 1828 Cám 5a.1 2 000 2 000 CBPT

7 KDT HẢI PHÒNG 05/6 208 15/6 BN 2329 Cám 6a.1 1 500 1 500 CBPT

8 KDT CẦU ĐUỐNG 05/6 209 15/6 BN 2335 Cám 6a.1 1 360 1 360 CBPT

9 KDT CẦU ĐUỐNG 05/6 210 15/6 BN 2186 Cám 6a.1 1 410 1 410 CBPT

10 VTT - VINACOMIN 05/6 232 15/6 BN 2115 Bùn 4a 1 500 1 500 TD

11 KDT CẦU ĐUỐNG 06/6 295 16/6 HD 6696 Cám 6a.1 2 100 2 100 CBPT

12 KDT CẦU ĐUỐNG 06/6 294 16/6 BN 2112 Cám 6a.1 1 200 1 200 CBPT

VI 60 824 36 767 24 057

44 862 36 767 8 095

 1 KDT MIỀN BẮC 4/6 164/6/HG 14/6 BN 2332 CÁM 5B.1 1 937 1 914  23 6/6

Tàu đã làm lệnh

KHO CẢNG KM6

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

CẢNG LÀNG KHÁNH

Tàu đã làm hàng

KHO BẢO NGUYÊN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

 2 KDT CẦU ĐUỐNG 4/6 467/6/HG 14/6 NB 6473 CÁM 7B  935  932  3 6/6

 3 KDT CẦU ĐUỐNG 4/6 467/6/HG 14/6 NB 6473 CÁM 6B.1  935  932  3 6/6

 4 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 4/6 195/6/HG 14/6 KHÁNH MINH 69 CÁM 5B.1 2 200 2 197  3 6/6 PTCB

 5 KDT HÀ NAM NINH 5/6 248/6/HG 15/6 BN 2662 CÁM 5B.1 1 952 1 941  11 6/6

 6 KDT HẢI PHÒNG 4/6 174/6/HG 14/6 NĐ 3488 CÁM 5B.1 3 250 3 222  28 6/6

 7 CP XNK THAN VINACOMIN 3/6 121/6/HG 13/6 QN 8236 CÁM 5A.1 3 300 3 279  21 6/6 PTCB

 8 CÔNG TY XDCN MỎ 5/6 220/6/HG 15/6 BN 2228 CỤC DON 7C 1 000  966  34 6/6 TD

 9 ĐIỆN DUYÊN HẢI (QUANG VINH DIAMOND) 4/6 3 577 CỬA ÔNG 06 CÁM 6A.14 2 300 2 280  20 6/6

 10 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 88) 4/6 3 554 CỬA ÔNG 09 CÁM 6A.1 2 300 2 273  27 6/6

 11 KDT MIỀN BẮC 4/6 166/6/HG 14/6 NB 6493 CÁM 7C 1 850 1 813  37 6/6

 12 KDT HÀ NAM NINH 5/6 246/6/HG 15/6 BN 2168 CÁM 6A.1 1 500 1 493  7 6/6

 13 KDT HÀ NAM NINH 6/6 281/6/HG 16/6 BN 2316 CÁM 5B.1 1 517 1 509  8 6/6 PTCB

 14 KDT HẢI PHÒNG 6/6 270/6/HG 16/6 TĐ 38 CG CÁM 6B.1 4 192 2 830 1 362 DỞ PTCB

 15 CP ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI 6/6 297/6/HG 16/6 HD 2001 CÁM 6A.10 3 464 1 493 1 971 DỞ

 16 ĐIỆN DUYÊN HẢI (QUANG VINH DIAMOND) 4/6 3 577 TĐ 36 CG CÁM 6A.14 3 580  408 3 172 DỞ

 17 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 88) 4/6 3 554 HẠ LONG 79 CÁM 6A.1 4 450 3 290 1 160 DỞ

 18 CP XNK THAN VINACOMIN 5/6 233/6/HG 15/6 QN 7217 CÁM 5B.1 4 200 3 996  204 DỞ PTCB

15 962  15 962

1 ĐIỆN VĨNH TÂN 1 ( HẢI NAM 88) 31/5 3 471 AN HƯNG 88 CÁM 6A.1 2 564 2 564

2 KDT THANH HÓA 1/6 1593/5/HG 11/6 QN 7893 CÁM 5A.1 1 570 1 570 PTCB GIA HẠN LẦN 1

3 KDT BẮC THÁI 5/6 217/6/HG 15/6 BN 2128 CÁM 8A 1 000 1 000 PTCB

4 CÔNG TY XDCN MỎ 5/6 219/6/HG 15/6 BN 1869 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

5 KDT CẦU ĐUỐNG 5/6 223/6/HG 15/6 HD 2966 CÁM 6B.1 1 798 1 798

6 KDT CẦU ĐUỐNG 5/6 225/6/HG 15/6 BN 2668 CÁM 7B 1 100 1 100

7 KDT CẦU ĐUỐNG 5/6 247/6/HG 15/6 HD 2225 CÁM 7B  950  950

8 KDT THANH HÓA 6/6 262/6/HG 16/6 NGUYỄN DƯƠNG 86 CÁM 5B.1 1 950 1 950 PTCB

9 KDT HÀ NAM NINH 6/6 280/6/HG 16/6 BN 2629 CÁM 5B.1 1 980 1 980 PTCB

10 CP VT THUỶ VINACOMIN 6/6 271/6/HG 16/6 BN 1936 CỤC DON 7C 1 050 1 050 TD

11 KDT NINH BÌNH 6/6 298/6/HG 16/6 BN 1798 CỤC DON 7C 1 000 1 000 TD

VII 48 558 17 777 30 781

18 762 17 777  985  

 1 CP XNK THAN VINACOMIN 5/6 230/6/UB 15/6 HD 1823 CÁM 5B.3 1 900 1 895  5 6/6 PTCB GIA HẠN LẦN 1

 2 CBT QUẢNG NINH 5/6 227/6/UB 6/6 Ô TÔ CÁM 6A.3 1 000  976  24 6/6 PTCB

Tàu đã làm lệnh

CẢNG ĐIỀN CÔNG

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

 3 PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 5/6 253/6/UB 15/6 QN 6138 CỤC 2A.4  740  718  22 6/6

 4 KDT HÀ NAM NINH 5/6 252/6/UB 15/6 QN 8858 CÁM 5A.3 1 475 1 464  11 6/6 PTCB

 5 KDT HÀ NAM NINH 5/6 252/6/UB 15/6 QN 8858 CÁM 5B.3 1 475 1 468  7 6/6 PTCB

 6 KDT HẢI PHÒNG 4/6 175/6/UB 14/6 QN 8233 CÁM 5A.3 1 610 1 599  11 6/6 PTCB

 7 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 2/6 38/6/UB 12/6 TH 0567 CÁM 6A.3 1 139 1 135  4 6/6 PTCB

 8 CBT QUẢNG NINH 5/6 226/6/UB 6/6 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 1 181  819 6/6 PTCB

 9 KDT HÀ NAM NINH 5/6 206/6/UB 15/6 QN 6589 CÁM 5A.3 1 780 1 768  12 6/6 PTCB

 10 KDT MIỀN BẮC 5/6 212/6/UB 15/6 NB 8295 CÁM 5A.3 2 600 2 585  15 6/6 PTCB

 11 KDT HẢI PHÒNG 5/6 215/6/UB 15/6 QN 7517 CÁM 5A.3 1 867 1 853  14 6/6 PTCB

 12 PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN 6/6 284/6/UB 16/6 BN 1862 CỤC 2A.4 1 176 1 136  40 6/6

29 796  29 796

1 CBT QUẢNG NINH 1/6 03/6/UB 1/6 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 2 000 PTCB

2 CBT QUẢNG NINH 1/6 04/6/UB 2/6 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 2 000 PTCB

3 KDT THANH HÓA 4/6 200/6/UB 14/6 HN 2185 (HÙNG DŨNG 10) CÁM 5A.3 3 100 3 100 PTCB

4 CBT QUẢNG NINH 5/6 227/6/UB 6/6 Ô TÔ CÁM 6A.3 1 000 1 000 PTCB

5 CP XNK THAN VINACOMIN 5/6 249/6/UB 15/6 BN 2365 CÁM 6A.3 1 070 1 070 PTCB GIA HẠN LẦN 1

6 CP THAN SÔNG HỒNG 5/6 250/6/UB 15/6 BN 1498 CỤC 4B.3 1 010 1 010 TD

7 ĐIỆN VĨNH TÂN (HPS-01) 5/6 3 592 CỬA ÔNG 14 CÁM 6A.14 2 100 2 100

8 ĐIỆN VĨNH TÂN (HPS-01) 5/6 3 592 CỬA ÔNG 18 CÁM 6A.14 2 100 2 100

9 CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV VINACOMIN 5/6 1210/5/UB 15/6 HD 1486 CỤC 4B.3 1 550 1 550 TD

10 CP ĐẦU TƯ TM VÀ DV VINACOMIN 5/6 882/5/UB 15/6 BN 2022 CỤC XÔ 1A 1 050 1 050 TD GIA HẠN LẦN 1

11 CBT QUẢNG NINH 6/6 289/6/UB 7/6 Ô TÔ CÁM 5B.3 2 000 2 000 PTCB

12 CBT QUẢNG NINH 6/6 293/6/UB 7/6 Ô TÔ CÁM 6A.3  500  500 PTCB

13 CBT QUẢNG NINH 6/6 290/6/UB 7/6 Ô TÔ CÁM 6A.3 1 000 1 000 PTCB

14 CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA 6/6 286/6/UB 16/6 CHÍ THÀNH 68 CÁM 5A.3 2 612 2 612 PTCB

15 KDT HÀ NAM NINH 6/6 285/6/UB 16/6 QN 8846 CÁM 5A.3 1 300 1 300 PTCB

16 KDT CẦU ĐUỐNG 6/6 285/6/UB 16/6 QN 4438 CÁM 5B.3 1 200 1 200 PTCB

17 CP XNK THAN VINACOMIN 6/6 257/6/UB 16/6 QN 7488 CÁM 5B.3 1 904 1 904 PTCB

18 CP XNK THAN VINACOMIN 6/6 307/6/UB 16/6 BN 2058 CÁM 6A.3 1 100 1 100 PTCB

19 KDT CẦU ĐUỐNG 6/6 306/6/UB 16/6 QN 4438 CÁM 5B.3 1 200 1 200 PTCB

VIII 22 078 7 523 14 555

7 596 7 523  73

 1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 6/6 296/6/MK 16/6 TĐ 37 TT CÁM 6B.1 2 320 2 300  20 6/6

Tàu đã làm lệnh

CẢNG BẾN CÂN

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

 2 CP XNK THAN VINACOMIN 6/6 301/6/MK 16/6 QN 8162 CÁM 7B 1 460 1 438  22 6/6 PTCB

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 5/6 216/6/MK 15/6 BẢO NGỌC 01 (HD 2868) CÁM 6B.1 3 816 3 785  31 6/6

14 482  14 482

1 ĐIỆN HẢI DƯƠNG 1/6 18/6/MK 11/6 TĐ 45-4 CÁM 6B.1 2 380 2 380

2 KDT MIỀN BẮC 5/6 213/6/MK 15/6 HD 2265 CÁM 7B 3 782 3 782 PTCB

3 KDT MIỀN BẮC 6/6 258/6/MK 16/6 NB 6490 CÁM 7C 1 870 1 870 PTCB

4 KDT MIỀN BẮC 6/6 259/6/MK 16/6 BN 1666 CÁM 7A 1 190 1 190 PTCB

5 KDT MIỀN BẮC 6/6 260/6/MK 16/6 HD 5935 CÁM 7B 2 892 2 892 PTCB

6 CP XNK THAN VINACOMIN 6/6 294/6/MK 16/6 QN 8162 CÁM 7B 1 460 1 460 PTCB

7 CP VT VÀ KDT VINACOMIN 6/6 302/6/MK 16/6 QUANG THẠO 36 (BN 2298) CÁM 8C  908  908 TD

IX 41 608  41 608

   

41 608  41 608

1 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 4/6 182/6/NQN 14/6 HD 2276 CÁM 5A.14 3 488 3 488

2 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( CP XNK THAN) 4/6 183/6/NQN 14/6 ITASCO 02 CÁM 6A.14 3 000 3 000

3 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 4/6 180/6/NQN 14/6 TĐ 26 TT CÁM 5A.14 3 072 3 072

4 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 4/6 179/6/NQN 14/6 VTRACO 38 CÁM 5A.14 3 900 3 900

5 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 5/6 235/6/NQN 15/6 TĐ 18-1 CÁM 6B.1 2 326 2 326

6 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 5/6 228/6/NQN 15/6 4 TĐ 89 CÁM 5A.14 2 380 2 380

7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 5/6 242/6/NQN 15/6 TĐ 98-4 CÁM 6B.1 2 300 2 300

8 ĐIỆN VĨNH TÂN (HPS-01) XNK THAN VINAC0MIN 5/6 3 594 CỬA ÔNG 04 CÁM 6A.14 2 300 2 300

9 ĐIỆN VĨNH TÂN (HPS-01) XNK THAN VINAC0MIN 5/6 3 594 CỬA ÔNG 15 CÁM 6A.14 2 100 2 100

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/6 283/6/NQN 16/6 1 TĐ 20 CÁM 6B.1 2 380 2 380

11 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/6 282/6/NQN 16/6 TĐ 27-4 CÁM 6B.1 2 380 2 380

12 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 6/6 255/6/NQN 16/6 TĐ 28-1 CÁM 5A.10 3 612 3 612

13 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/6 287/6/NQN 16/6 TĐ 05 TT CÁM 5A.14 2 344 2 344

14 ĐIỆN HẢI PHÒNG ( KDT HẢI PHÒNG) 6/6 288/6/NQN 16/6 HD 1928 CÁM 5A.14 3 636 3 636

15 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HẢI PHÒNG) 6/6 299/6/NQN 16/6 2 TĐ 115 (NB 2369) CÁM 5A.10 2 390 2 390

X 170 869 47 397 123 472

48 003 47 397  606

 1 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 1/6 12/6/NQN 11/6 TB 1242 CÁM 5A.10 2 206 2 131  75 2/6

 2 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 1/6 16/6/NQN 11/6 BẠCH ĐẰNG 16 ( HD 5685) CÁM 6B.1 5 177 5 171  6 2/6

 3 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 1/6 22/6/NQN 11/6 ĐẠI LÂM 01 ( HNA 0334) CÁM 6B.1 4 680 4 670  10 2/6

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC HẢI PHÒNG

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

KHU VỰC BẮC GIANG, THÁI BÌNH, HẢI DƯƠNG, Đ

Tàu đã làm hàng



STT Khách hàng
Ngày làm 

TB
Số TB

Ngày hết 
hạn TB

Tên phương tiện Loại than SL làm TB SL thực rót SL còn lại Ngày xong
Mục đích sử 

dụng

CÔNG TY KHO VẬN VÀ CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN BÁO CÁO THỐNG KÊ CÁC TÀU LÀM HÀNG KHU VỰC CẨM PHẢ, HÒN GAI, UÔNG BÍ, MẠO KHÊ VÀ NGOÀI QUẢNG NINH

PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

 4 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 1/6 29/6/NQN 11/6 THUẬN PHONG 6068 CÁM 6B.1 5 538 5 535  3 2/6

 5 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 5/6 222/6/NQN 15/6 HD 1430 CÁM 5A.14 3 558 3 557  1 6/6

 6 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 5/6 221/6/NQN 15/6 HD 3879 CÁM 5A.14 4 436 4 332  104 6/6

 7 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (KDT CẦU ĐUỐNG) 3/6 133/6/NQN 13/6 TRƯỜNG AN 18 (QN 7717) CÁM 6B.1 5 260 5 110  151 6/6

 8 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 4/6 171/6/NQN 14/6 TĐ 86 (QN 7252) CÁM 5A.10 4 070 3 940  130 6/6

 9 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/6 70/6/NQN 12/6 TB 1399 CÁM 5A.10 5 104 5 010  94 6/6

 10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 4/6 191/6/NQN 14/6 TĐ 08-3 CÁM 6B.1 2 764 2 758  6 6/6

 11 ĐẦU TƯ TỔNG HỢP (KDT  CẦU ĐUỐNG) 5/6 243/6/NQN 15/6 HN 1998 CÁM 6A.10 5 210 5 183  27 6/6

122 866  122 866

1 ĐẠM NINH BÌNH ( KDT NINH BÌNH ) 1/6 07/6/NQN 11/6 NB 2971 CÁM 5A.10  900  900

2 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 1/6 1652/5/NQN 11/6 TĐ 27-1 CÁM 5A.10 4 264 4 264 GIA HẠN LẦN 1

3 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI ( CP XNK THAN ) 1/6 11/6/NQN 11/6 HD 6788 CÁM 6A.10 5 850 5 850

4 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/6 72/6/NQN 12/6 HẠ LONG 79 (QN 9676) CÁM 5A.10 3 704 3 704

5 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 2/6 74/6/NQN 12/6 TĐ 116-2 (NB 2365) CÁM 5A.10 1 932 1 932

6 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (KDT CẦU ĐUỐNG) 3/6 137/6/NQN 13/6 HD 5588 CÁM 6B.1 5 434 5 434

7 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 4/6 184/6/NQN 14/6 HD 3859 CÁM 5A.10 4 158 4 158

8 ĐIỆN HẢI DƯƠNG (KDT CẦU ĐUỐNG) 4/6 197/6/NQN 14/6 NB 6966 CÁM 6B.1 5 068 5 068

9 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 3/6 4/6 3 574 14/6 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 100 3 100

10 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 5/6 234/6/NQN 15/6 BẠCH ĐẰNG 16 ( HD 5685) CÁM 6B.1 5 177 5 177

11 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 5/6 236/6/NQN 15/6 THUẬN PHONG 6068 CÁM 6B.1 5 538 5 538

12 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 5/6 239/6/NQN 15/6 NB 6095 CÁM 5A.10 3 226 3 226

13 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 5/6 240/6/NQN 15/6 TB 1698 CÁM 5A.10 2 518 2 518

14 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 5/6 241/6/NQN 15/6 TĐ 45-3 CÁM 6B.1 3 618 3 618

15 DẦU KHÍ VIỆT NAM (KDT HÀ NAM NINH) 5/6 244/6/NQN 15/6 TB 1716 CÁM 5A.10 2 314 2 314

16 ĐIỆN DUYÊN HẢI (KDT THANH HOÁ) 5/6 866/6/NQN 15/6 VIỆT THUẬN 12-02 CÁM 6A.14 11 000 11 000

17 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 2/65/6 3 598 12/6 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

18 ĐIỆN NGHI SƠN ( CROMIT CỔ ĐỊNH THANH HÓA) LÔ 2/65/6 3 598 12/6 HÙNG KHÁNH 68 CÁM 5A.10 3 400 3 400

19 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( PX TUYỂN & CBT KINH MÔN) 6/6 254/6/NQN 16/6 ĐẠI LÂM 01 (HNA 0334) CÁM 6B.1 4 680 4 680

20 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 6/6 263/6/NQN 16/6 MẶT TRỜI VIỆT 18 (NB 6523) CÁM 6B.1 4 944 4 944

21 ĐIỆN HẢI DƯƠNG ( TRẠM CB &KDT KIM THÀNH) 6/6 274/6/NQN 16/6 HẢI LONG 12 (HN 1731) CÁM 6B.1 5 697 5 697

22 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 6/6 291/6/NQN 16/6 1 TĐ 05 CÁM 5A.10 2 392 2 392

23 ĐẦU TƯ TỔNG HỢP (KDT  CẦU ĐUỐNG) 6/6 269/6/NQN 16/6 HD 5299 CÁM 6A.10 5 540 5 540

24 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 6/6 268/6/NQN 16/6 TĐ 02 VT CÁM 5A.14 2 000 2 000

Tàu đã làm lệnh
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PHÒNG ĐKSX NGÀY 07 THÁNG 6 NĂM 2024

25 ĐIỆN PHẢ LẠI (KDT HÀ BẮC) 6/6 267/6/NQN 16/6 TĐ 06 -3 CÁM 5A.14 2 150 2 150

26 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 3/6 6/6 3 626 16/6 HÙNG DŨNG 10 CÁM 5A.10 3 000 3 000

27 ĐIỆN NGHI SƠN (KDT THANH HÓA) LÔ 3/6 6/6 3 626 16/6 HÙNG KHÁNH 999 CÁM 5A.10 3 100 3 100

28 ĐIỆN THÁI BÌNH ( KDT MIỀN BẮC) 6/6 266/6/NQN 16/6 NB 6339 CÁM 5A.10 4 000 4 000

29 ĐẦU TƯ TỔNG HỢP (KDT  CẦU ĐUỐNG) 6/6 300/6/NQN 16/6 HN 2269 CÁM 6A.10 4 912 4 912

30 CP ĐT TỔNG HỢP HÀ NỘI ( CP XNK THAN ) 6/6 304/6/NQN 16/6 HD 6788 CÁM 6A.10 5 850 5 850

XI

40 000  40 000

1 BỈ 04/6 08/6 ZHENG RUN CỤC 4A.1 20 000 20 000

2 BỈ 04/6 08/6 ZHENG RUN CỤC 5A.1 10 000 10 000

3 BỈ 04/6 08/6 ZHENG RUN CÁM 1 10 000 10 000

XII
ĐƠN VỊ ĐIỀU 

HÀNH
205 137 56 668 148 469

123 000 56 668 66 332

 1 ÚC CLM CL XIANGXI 35 000 31 368 3 632 BỐC DỞ
TTCO: 25.000 - TTHG: 
10.000

 2 MOZAMBIQUE KVCP MV ANTHEMIS 88 000 25 300 62 700 BỐC DỞ

KVCP: 18.000 - KDTMB: 
30.000 - CBTQN: 10.000 - 
TTCO: 15.000 - TTHG: 
15.000

82 137  82 137

1 ÚC CLM MAY 22 137 22 137 KVCP: 22.137

2 NAM PHI CLM MV THASSOS WARRIOR 35 000 35 000
TTCO: 20.000 - TTHG: 
15.000

3 MOZAMBIQUE CLM MV EASTERN BUND 25 000 25 000
TTCO: 10.000 - TTHG: 
10.000 - KVĐB: 5.000

Tàu chưa làm hàng

TÀU XUẤT KHẨU

Tàu đã làm hàng

Tàu đã làm lệnh

TÀU NHẬP KHẨU

Tàu đã làm hàng


